	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


  Số: 3498   /QĐ-UBND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Quảng Nam, ngày 31   tháng 10   năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án 

khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng các cầu đường sắt Bầu Sấu, Châu Lâu, Bầu Thinh, Tam Kỳ, Bà Bầu, An Tân 

tại huyện Điện Bàn, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;



Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ; Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;


 Căn cứ Quyết định số 1782/QĐ-BGTVT ngày 19/6/2008 của Bộ Giao thông vận tải tách các TDA GPMB thuộc gói thầu CP2-3-4 dự án “Nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh”;



Căn cứ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;


Căn cứ Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng các Cầu đường sắt Bầu Sấu, Châu Lâu, Bầu Thinh, Tam Kỳ, Bà Bầu, An Tân tại huyện Điện Bàn, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;


Căn cứ Công văn số 8375/BGTVT-KHĐT ngày 26/11/2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung hạng mục vào TDA giải phóng mặt bằng tỉnh Quảng Nam thuộc dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội -Tp.Hồ Chí Minh;

Xét Tờ trình số 321/TTr-UBND ngày 27/10/2011 của UBND huyện Điện Bàn, theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số    /TTr-STNMT ngày   /10/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng các cầu đường sắt Bầu Sấu, Châu Lâu, Bầu Thinh, Tam Kỳ, Bà Bầu, An Tân tại huyện Điện Bàn, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung sau:

Bổ sung tổng dự toán phê duyệt tại khoản 5, Điều 1, Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của UBND tỉnh như sau:

Tổng dự toán phê duyệt (bổ sung):
758.314.000 đồng

(Bảy trăm năm mươi tám triệu, ba trăm mười bốn ngàn đồng chẵn)
 Gồm:
a- Chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp:
733.791.959 đồng 


  - Về đất đai:
346.171.629 đồng

  - Về nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi

  và di chuyển các công trình liên quan:
199.273.070 đồng

  - Hỗ trợ chuyển đổi chổ ở, thuê nhà, ổn định

  đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp:
188.347.260 đồng

b- Dự kiến khen thưởng:
       151.983 đồng

c- Chi phí phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ 

   trợ và tái định cư (Chi phí thẩm định, chi phí 

   thực hiện công tác GPMB, BCĐ):
   15.200.646 đồng

d- Chi phí đo đạc bản đồ giải thửa:                                    9.169.000 đồng

Điều 2:
 - UBND huyện Điện Bàn có trách nhiệm:

+ Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Điện Hòa và các đơn vị có liên quan tiến hành lập, trình thẩm định và phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định.

+ Lập thủ tục bố trí vốn để kịp thời chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án được duyệt, đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ.
- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác không thuộc phạm vi bổ sung của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành theo Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam. 



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Điện Bàn, Chủ tịch UBND xã Điện Hòa, Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

	Nơi nhận:

· Như Điều 3;

· CPVP;

· Lưu VT, KTN, KTTH .


	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký

Nguyễn Ngọc Quang



UBND TỈNH QUẢNG NAM        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                

   Số:  230/TTr-STNMT                Quảng Nam, ngày 28  tháng 10 năm 2011
TỜ TRÌNH

       Đề nghị phê duyệt bổ sung Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án 
khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng các cầu đường sắt Bầu Sấu, Châu Lâu, Bầu Thinh, Tam Kỳ, Bà Bầu, An Tân 

tại huyện Điện Bàn, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 Kính gửi:   UBND tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ; Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 1782/QĐ-BGTVT ngày 19/6/2008 của Bộ Giao thông vận tải tách các TDA GPMB thuộc gói thầu CP2-3-4 dự án “Nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh”;



Căn cứ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng các Cầu đường sắt Bầu Sấu, Châu Lâu, Bầu Thinh, Tam Kỳ, Bà Bầu, An Tân tại huyện Điện Bàn, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Công văn số 8375/BGTVT-KHĐT ngày 26/11/2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung hạng mục vào TDA giải phóng mặt bằng tỉnh Quảng Nam thuộc dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội -Thành phố Hồ Chí Minh;



Theo đề nghị của UBND huyện Điện Bàn tại Tờ trình số  321/TTr-UBND ngày 27/10/2011; 
sau khi xem xét hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng các cầu đường sắt Bầu Sấu, Châu Lâu, Bầu Thinh, Tam Kỳ, Bà Bầu, An Tân tại huyện Điện Bàn, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nội dung cụ thể như sau:


1/ Lý do bổ sung:

Ngày 05/12/2007, UBND tỉnh có Quyết định số 3930/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng các Cầu đường sắt Bầu Sấu, Châu Lâu, Bầu Thinh, Tam Kỳ, Bà Bầu, An Tân tại huyện Điện Bàn, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, trong đó nêu rõ phương án khái toán kinh phí này thay cho phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và làm cơ sở để lập phương án bồi thường chi tiết tiếp theo; nội dung phương án không bao gồm kinh phí cho hạng mục đường gom dân sinh (L=800m từ KM 807+550 đến KM 808+350 tại khu vực cầu Bầu Sấu, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngày 26/11/2009, Bộ Giao thông vận tải có Công văn số 8375/BGTVT-KHĐT chấp thuận bổ sung hạng mục đường gom dân sinh (L=800m từ KM 807+550 đến KM 808+350 tại khu vực cầu Bầu Sấu, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh) trên địa bàn huyện Điện Bàn vào Tiểu dự án GPMB tỉnh Quảng Nam thuộc dự án Nâng cao an toàn các cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh; chi phí cho hạng mục bổ sung nói trên được sử dụng từ nguồn kinh phí còn dư của tiểu dự án GPMB tỉnh Quảng Nam đã được phê duyệt tại Quyết định số 1782/QĐ-BGTVT ngày 19/6/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc tách các tiểu dự án GPMB thuộc dự án 44 cầu.

Do đó, để đảm bảo lập thủ tục thanh toán vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, kính đề nghị UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của UBND tỉnh về nguồn kinh phí cho hạng mục đường gom dân sinh (L=800m từ KM 807+550 đến KM 808+350 tại khu vực cầu Bầu Sấu, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh). 

2/ Nội dung bổ sung:

Bổ sung vào tổng dự toán phê duyệt tại khoản 5, Điều 1, Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của UBND tỉnh như sau:
          Tổng dự toán phê duyệt (bổ sung):
758.314.000 đồng

(Bảy trăm năm mươi tám triệu, ba trăm mười bốn ngàn đồng chẵn)
 Gồm:
a- Chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp:
733.741.959 đồng 


  - Về đất đai:
346.171.629 đồng
  - Về nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi
  và di chuyển các công trình liên quan:
199.273.070 đồng

  - Hỗ trợ chuyển đổi chổ ở, thuê nhà, ổn định

  đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp:
188.347.260 đồng

b- Dự kiến khen thưởng:
       151.983 đồng

c- Chi phí phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ 
   trợ và tái định cư (Chi phí thẩm định, chi phí 

   thực hiện công tác GPMB, BCĐ):
  15.200.646 đồng

d- Chi phí đo đạc bản đồ giải thửa:
  9.169.000 đồng

- Đề nghị UBND huyện Điện bàn chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Điện Hòa và các đơn vị có liên quan tiến hành lập, trình thẩm định và phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định. Lập thủ tục bố trí vốn để kịp thời chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án được duyệt, đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ
Kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:                                

                      KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên;





                 PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện Điện Bàn (p/hợp);                 
     (Đã ký)
- Lưu: VT, ĐĐ. 

                                                                     TRẦN THANH HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                       Tam Kỳ, ngày 27 tháng 10 năm 2011
PHIẾU TRÌNH


- Họ và tên: Nguyễn Thị Lợi - Chuyên viên.


- Bộ phận công tác: Phòng Đất đai

         - Nội dung trình: Phê duyệt bổ sung Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng các cầu đường sắt Bầu Sấu, Châu Lâu, Bầu Thinh, Tam Kỳ, Bà Bầu, An Tân tại huyện Điện Bàn, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	Ý kiến của 
Lãnh đạo phòng

	Ý kiến của người thụ lý hồ sơ

	
	       Tôi xin chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Hội đồng Thẩm định và pháp luật những vấn đề trình bày sau:

        Trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng các cầu đường sắt Bầu Sấu, Châu Lâu, Bầu Thinh, Tam Kỳ, Bà Bầu, An Tân tại huyện Điện Bàn, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam theo đề nghị của UBND huyện Điện Bàn tại Tờ trình số 321/TTr-UBND ngày 27/10/2011. 
                                              Người trình

                                          Nguyễn Thị Lợi



Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
	UBND TỈNH QUẢNG NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	            HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

          PHƯƠNG ÁN BT, HT&TĐC
	               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	        Quảng Nam, ngày  28  tháng  10  năm 2011




PHIẾU TRÌNH

Kính trình:    Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam.

Người trình: Trần Thanh Hà

Đơn vị: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
       
            Nội dung: Đề nghị Phê duyệt bổ sung Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng các cầu đường sắt Bầu Sấu, Châu Lâu, Bầu Thinh, Tam Kỳ, Bà Bầu, An Tân tại huyện Điện Bàn, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
	Ý kiến của Chủ tịch, Phó Chủ tịch
	Đề xuất của Thủ trưởng đơn vị

	
	          Theo đề nghị của UBND huyện Điện Bàn tại Tờ trình số 321/TTr-UBND ngày 27/10/2011, sau khi xem xét lý do bổ sung và hồ sơ kèm theo, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng các cầu đường sắt Bầu Sấu, Châu Lâu, Bầu Thinh, Tam Kỳ, Bà Bầu, An Tân tại huyện Điện Bàn, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
  Hồ sơ kèm theo phiếu trình gồm:
         1. Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của UBND tỉnh;
        2. Quyết định số 1782/QĐ-BGTVT ngày 19/6/2008 của Bộ Giao thông vận tải;

        3. Công văn số 8375/BGTVT-KHĐT ngày 26/11/2009 của Bộ Giao thông vận tải;


4. Tờ trình số 321/TTr-UBND ngày 27/10/2011 của UBND huyện Điện Bàn;
         5. Tờ trình số      /TTr-STNMT ngày     tháng   năm 2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

         6. Dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh;   

              Kính trình TT UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

                               SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
                                          TRẦN THANH HÀ




